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Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. (3 điểm)
I.Phần trắc nghiệm:
Câu 1. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly tiến hành trong bối cảnh lịch sử nào sau đây?
A. Nước Đại Việt lâm vào khủng hoảng trầm trọng.
B. Nhà Trần đang trong giai đoạn phát triển thịnh đạt.
C. Giặc Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.
D. Chế độ phong kiến Việt Nam phát triển đỉnh cao.
Câu 2. Về kinh tế - xã hội, nhằm hạn chế sự phát triển của chế độ sở hữu ruộng đất lớn trong các điền trang, thái ấp của quý tộc, Hồ Quý Ly đã
A. cho phát hành tiền giấy.             
B. ban hành chính sách hạn điền.
C. cải cách chế độ giáo dục.           
D. thống nhất đơn vị đo lường.
Câu 3. Hạn chế sự phát triển của Phật giáo, chấn chỉnh lại chế độ thi cử, đề cao chữ Nôm là nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ về
A. kinh tế, xã hội.				
B. văn hoá, giáo dục.      
C. chính trị, quân sự.			
D. hành chính, pháp luật.
Câu 4. Xây dựng nhiều thành luỹ kiên cố, chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến là nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ về
A. kinh tế.		
B. văn hoá.		
C. quân sự.		
D. xã hội.
Câu 5. Công cuộc cải cách của Lê Thánh Tông được tiến hành trên mọi lĩnh vực, nhưng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực 
A .kinh tế.             
B. giáo dục.              
C. hành chính.            
D. văn hóa.
 Câu 6. Bộ Quốc triều hình luật thời Lê sơ còn có tên gọi khác là gì?
 A. Hình luật.	
 B. Hình thư.

 C. Luật Hồng Đức.	
 D. Luật Gia Long.
Câu 7. Ban cấp ruộng đất ruộng đất cho quý tộc, quan lại cao cấp từ nhất phẩm đến tứ phẩm là nội dung chủ yếu của chính sách cải cách nào sau đây của vua Lê Thánh Tông?
A. Quân điền.            
B. Hạn điền.          
C. Hạn nô.            
D. Lộc điền.
Câu 8. Năm 1471, vua Lê Thánh Tông cho lập thêm đạo thừa tuyên thứ 13 có tên gọi là 
A. Hà Nội.	
B. Phú Xuân.	
C. Quảng Nam.	
D. Tây Đô.
Câu 9. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) được thực hiện trong bối cảnh lịch sử nào sau đây?
A. Chế độ quân chủ chuyên chế đang trong thời kì thịnh trị.
B. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh.
C. Bộ máy chính quyền nhà nước chưa hoàn thiện, đồng bộ.
D. Đất nước đứng trước nguy cơ xâm lược từ nhà Thanh.
Câu 10. Trong công cuộc cải cách của vua Minh Mạng, Nội các được thành lập có vai trò nào sau đây?
A. Giúp vua khởi thảo các văn bản hành chính.
B. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Lục bộ.
C. Phụ trách nhân khẩu, thu thuế trong cả nước.
D. Xướng danh những người đỗ trong kì thi Đình.
Câu 11. Để tăng cường tính thống nhất của quốc gia, vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) đã chia cả nước thành

A. 12 đạo thừa tuyên và phủ Thừa Thiên.
B. 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên.
C. lộ (trấn) do An phủ sứ quản lí.
D. 5 đạo thừa tuyên và trực doanh.
Câu 12. Để hoàn thiện bộ máy chính quyền Trung ương, vua Minh Mạng đã cho thành lập một số cơ quan mới có tên là
A. Lục bộ, Lục khoa, Lục tự.              
B. Đô ty, Thừa ty, Hiến ty.
C. Đô sát viện, Cơ mật viện.              
D. Thông chính ty, Quốc Tử Giám.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. HS trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau:
      Năm 1402, “Định lại các lệ thuế và tô ruộng. Triều trước mỗi mẫu thu 3 thăng thóc, nay thu 5 thăng. Bãi dâu triều trước thu mỗi mẫu 9 quan hoặc 7 quan tiền, nay thu hạng thượng đẳng mỗi mẫu 5 quan tiền giấy, hạng trung đẳng 4 quan tiền giấy, hạng hạ đẳng 3 quan tiền giấy. Tiền nộp hàng năm của đinh nam trước thu 3 quan, nay chiểu theo số ruộng, người nào chỉ có 5 sào ruộng thì thu 5 tiền giấy, từ 6 sào đến 1 mẫu thì thu 1 quan,…. Đinh nam không có ruộng và trẻ mồ côi, đàn bà góa, thì dẫu có ruộng cũng thôi không thu”
                                                              Sách giáo khoa Bộ Cánh diều trang 65
a) Trong cải cách của mình, Hồ Quý Ly đã cho điều chỉnh thế khóa, tăng thuế ruộng, hạ thuế bãi dâu.
b) Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ đã hạn chế đáng kể sở hữu ruộng đất quy mô lớn của tư nhân.
c) Thể lệ thu thuế trong cải cách của Hồ Quý Ly được chia theo các hạng đất chứ không cào bằng như trước.
d) Chính sách thu thuế của Hồ Quý Ly thể hiện sự nhân đạo và tiến bộ với một số đối tượng đặc biệt khó khăn trong xã hội
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Năm 1477, Lê Thánh Tông ban hành chính sách lộc điền và chính sách quân điền. Chính sách lộc điền ban cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại cấp cao từ nhất phẩm đến tứ phẩm theo quy chế thống nhất. Chính sách quân điền  chia ruộng đất công cho các hạng từ quan lại, binh lính, dân đinh đến người tàn tật, phụ nữ goá, trẻ mồ côi…. Nhà nước cũng thực hiện chính sách khuyến khích khai khẩn đồn điền, mở rộng diện tích canh tác trên cả nước. 
                                          Sách giáo khoa. Bộ cánh diều trang 70.
a) Đoạn trích cung cấp thông tin về một số biện pháp cải cách của vua Lê Thánh Tông trên lĩnh vực kinh tế
b) Chế độ quân điền mà vua Lê Thánh Tông ban hành có điểm tích cực là đảm bảo cho người dân có ruộng đất để cày cấy, canh tác
c) Với chính sách quân điền, nhà nước Lê sơ trở thành thế lực địa chủ tối cao, làng xã biến thành đơn vị thay mặt nhà nước quản lý ruộng đất
d) Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, chính sách quân điền gây ra nhiều hệ quá tiêu cực hơn là tích cực
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Năm 1802, nhà Nguyễn thành lập với lãnh thổ mới rộng lớn, kéo dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Thời gian đầu, bộ máy chính quyền về cơ bản tiếp tục kế thừa mô hình nhà Lê trung hưng kết hợp với một số biện pháp tạm thời. Thời Gia Long, triều đình trung ương ở Phú Xuân chỉ trực tiếp kiểm soát 4 dinh và 7 trấn từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Quản lý 11 trấn ở phía bắc là Bắc Thành, quản lý 5 trấn ở phía nam là Gia Định Thành. Đứng đầu Bắc Thành và Gia Định Thành là chức Tổng trấn.
                                                      Sách giáo khoa Bộ Cánh Diều trang 72

a) Đoạn trích cung cấp thông tin về tình hình nhà Nguyễn dưới thời vua Gia Long trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội
b) Bộ máy chính quyền dưới thời vua Gia Long thiếu sự thống nhất và đồng bộ trên phạm vi cả nước.
c) Dưới thời vua Gia Long, quyền lực của nhà vua và triều đình phong kiến trung ương bị hạn chế.
a) Sự tồn tại của Bắc Thành và Gia Định thành bộc lộ tính phân quyền và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm quyền ở địa phương.
Câu 4: Cho bảng dữ kiện một số nội dung cải cách trên lĩnh vực hành chính, chính trị của Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông và vua Minh Mạng như sau
	
	Nội dung cải cách

	Hồ Quý Ly
	- Sửa đổi các đơn vị hành chính, chia cả nước thành các lộ và trấn
- Thành lập nhiều cơ quan, chức quan mới, bãi bỏ nhiều cơ quan, chức quan cũ
- Tăng cường kiểm tra, giám sát quan lại, đặc biệt ở cấp địa phương

	Lê Thánh Tông
	- Bãi bỏ nhiều cơ quan, chức quan có nhiều quyền lực; thành lập Lục bộ đảm trách những công việc chính yếu của quốc gia
- Thành lập Lục tự và Lục khoa để hỗ trợ và giám sát Lục bộ
- Chia cả nước thành 12 (sau là 13) đạo thừa tuyên, thành lập các cơ quan phụ trách đạo thừa tuyên gồm; Đô ty, Thừa ty, Hiến ty

	Vua Minh Mạng
	- Hoàn thiện cơ cấu, chức năng của Lục bộ
- Thực hiện chế độ giám sát, thanh tra chéo giữa các cơ quan trung ương thông qua Đô sát viện và Lục khoa
- Chia cả nước thành 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên


a) Lục bộ được thành lập từ thời vua Lê Thánh Tông nhằm đảm nhiệm những công việc chính yếu của quốc gia
b) Chế độ kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan, chức quan trong bộ máy hành chính nhà nước chỉ bắt đầu được thực hiện từ thời vua Lê Thánh Tông
c) Điẻm mới trong cải cách của vua Minh Mạng so với Lê Thánh Tông là chia cả nước thành các tỉnh.
d) Điểm chung trong mục đích cải cách hành chính, chính trị của Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông và vua Minh Mạng là đều nhằm tập trung quyền lực vào tay vua và chính quyền trung ương.
III. Phần tự luận:
Câu 1 (2.0 điểm). Hãy nêu nhận xét của em về cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông thế kỷ XV?
Câu 2 (1.0 điểm)Từ nội dung cải cách hành chính của vua Minh Mạng, Việt Nam có thể vận dụng, kế thừa những gì cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?
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Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. (3 điểm)
I.Phần trắc nghiệm:
Câu 1.  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV?
A. Kinh tế phát triển, đất nước thái bình, thịnh trị.
B. Nhà Trần khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.
C. Kinh tế trì trệ, nạn mất mùa xảy ra liên tiếp.
D. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra khắp nơi.
Câu 2. Trong cải cách của Hồ Quý Ly, việc quy định số lượng gia nô được sở hữu của các vương hầu, quý tộc, quan lại được gọi là
A. phép hạn gia nô.            
B. chính sách hạn điền.       
C. chính sách quân điền.       
D. bình quân gia nô.
Câu 3. Nội dung nào sau đây của cuộc cải cách Hồ Quý Ly thể hiện rõ tinh thần dân tộc, tiến bộ?
A. Đề cao văn hóa dân tộc, khuyến khích sử dụng chữ Nôm.
B. Tăng cường lực lượng quân đội, xây dựng nhiều thành lũy.
C. Ban hành quy chế và hình luật bảo vệ chế độ hiện hành.
D.  Cải tiến vũ khí, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia.
Câu 4. Chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến, xây dựng nhiều thành luỹ kiên cố  là nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ về
A. kinh tế.         
B. văn hoá.          
C. quân sự.          
D. xã hội.
Câu 5. Vua Lê Thánh Tông tập trung tiến hành cuộc cải cách chủ yếu trong lĩnh vực nào?
A. Kinh tế.	
B. Giáo dục.	
C. Hành chính.	
D. Văn hóa..
Câu 6. Để quản lý đất nước, vua Lê Thánh Tông đã cho ban hành bộ luật nào sau đây?
A. Hình thư.             
B. Quốc triều hình luật.           
C. Hình luật. 
D. Hoàng Việt luật lệ.
Câu 7. Ruộng đất công ở các làng xã thời Lê Thánh Tông được phân chia theo chế độ nào sau đây?
A. Điền trang.           
B. Lộc điền.           
C. Quân điền.         
D. Hạn điền.
Câu 8. Năm 1471, đạo thừa tuyên thứ 13 có tên gọi là  Quảng Nam được lập dưới thời vua
A. Lê Thánh Tôn.	
B. Lê Nhân Tông.	
C. Lê Thánh Tông.	
D. Lê Thái Tổ.
Câu 9. Vua Minh Mạng tiến hành cải cách đất nước trong bối cảnh nào?
A. Bộ máy chính quyền thiếu sự thống nhất, đồng bộ.
B. Chế độ quân chủ đang trong thời kì thịnh trị.
C. Quyền lực tập trung tuyệt đối vào tay nhà vua.
D. Hệ thống văn bản hành chính được chuyên môn hoá.
Câu 10. Năm 1832, vua Minh Mạng cho thành lập Đô sát viện để thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
A. Tiếp nhận và xử lý các loại công văn, giấy tờ.
B. Can gián nhà vua và giám sát các cơ quan.
C. Phụ trách nhân khẩu, thu thuế trong cả nước.
D. Phụ trách bang giao, đón tiếp sứ thần nước ngoài.
Câu 11. Ở địa phương, trong công cuộc cải cách hành chính nửa đầu thế kỉ XIX, vua Minh Mạng đã chia cả nước thành
A. 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.           .
B. Bắc Thành, Gia Định thành.
C. 13 đạo thừa tuyên và các phủ.          
D. các lộ, trấn, phủ, huyện/châu.
Câu 12. Trong bộ máy chính quyền của Minh Mạng cơ quan mới thành lập có vai trò quan trong đặc biệt là
A. Viện cơ mật, Nội các, Đô sát viện.
B. Đô ty, Nội các, Đô sát viện.
C. Nội các, Đô sát viện, Lục bộ.
D. Nội các,Lục bộ, Lục khoa, Lục tự.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. HS trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau:
Năm 1397, Hồ Quý Ly cho xây thành Tây Đô (còn gọi là thành Nhà Hồ, thuộc Thanh Hóa ngày nay) rồi ép vua Trần dời đô về đây. Phía ngoài thành là hệ thống hào quy mô lớn kết hợp lũy tre gai dày đặc. Năm 1402, nhà Hồ đắp sửa đường sá từ thành Tây Đô đến Hóa Châu (Thừa Thiên Huế và phía Bắc Quảng Nam ngày nay). Năm 1405, nhà Hồ cho quân đóng cọc gỗ lớn ở cửa biển và những nơi xung yếu trên sông để phòng giặc, xây dựng hệ thống phòng thủ dài hàng trăm ki – lô – mét
                                                          (Sách Giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Cánh diều, tr.64)
a) Đoạn trích đế cập đến một số hoạt động của nhà Hồ nhằm chấn chỉnh quốc phòng
b) Việc xây thành Tây Đô, đắp sửa đường sá của Hồ Quý Ly nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ quyền lợi vương triều Hồ
c) Đoạn trích chủ yếu nhằm phê phán sự lộng quyền của Hồ Quý Ly về mặt quân đội, quốc phòng
d) Việc xây thành Tây Đô, đắp sửa đường sá, đóng cọc gỗ  lớn ở cửa biển của Hồ Quý Ly xuất phát từ thực trạng đất nước đứng trước nguy cơ ngoại xâm
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Ở trong, quân vệ đông đúc thì năm phủ chia nhau nắm giữ, việc công bề bộn thì sáu bộ bàn nhau mà làm. Cấm binh coi giữ ba ty để làm vuốt nanh, tim óc. Sáu khoa để xét bác trăm ty, sáu tự để thừa hành mọi việc…. Bên ngoài thì mười ba thừa ty cùng tổng binh coi giữ địa phương…. Tất cả đều liên quan với nhau, ràng buộc lẫn nhau…”
(Lời dụ của Lê Thánh Tông, trích trong: Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Hậu Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 2, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr.453).
                                                             Sách giáo khoa. Bộ cánh diều trang 71.
  
a) Lời dụ trên thể hiện nội dung cải cách của vua Lê Thánh Tông trên lĩnh vực chính trị, cụ thể là tổ chức bộ máy chính quyền.
b) Các cơ quan trung ương được nhắc đến trong lời dụ gồm: sáu bộ, sáu khoa, sáu tự, thừa ty.
c)Tổng binh là một trong những chức vụ quan lại được nhắc đến trong lời dụ của vua Lê Thánh Tông  
d) Theo lời dụ của Lê Thánh Tông, tất cả các cơ quan, chức quan cần làm việc một cách minh bạch, dân chủ, độc lập, tránh ràng buộc nhau     
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“ Trong thì Nội các ở bên tả, Cơ mật viện ở bên hữu, ngoài thì võ có Ngũ quân Đô thống phủ, văn có đường quan Lục bộ: tả hữu có người, trong ngoài giúp nhau. Phàm những việc Lục bộ làm chưa đúng, thì Nội các hạch ra, những việc Nội các làm chưa hợp lẽ thì Cơ mật viện hạch ra, khiến cho ràng rịt nhau mới mong đến được thịnh trị”.
(Lời dụ của Minh Mạng, trích trong: Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Tập 3, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2004, tr.435)
                                                        Sách giáo khoa Bộ Cánh Diều trang 73 
a) Lời dụ của vua Minh Mạng phản ánh tổ chức bộ máy chính quyền phong kiến ở cấp trung ương và địa phương
b) Nội các, Cơ mật viện, Lục bộ là những cơ quan chủ chốt trực tiếp giúp việc cho vua và chịu trách nhiệm trước nhà vua
c) Vua Minh Mạng rất coi trọng việc kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan chủ chốt trong triều
d) Ngũ quân Đô thống phủ là cơ quan chuyên môn giúp đỡ Lục bộ về tổ chức quân đội, võ bị ở các địa phương
Câu 4: Cho bảng dữ kiện một số nội dung cải cách trên lĩnh vực hành chính, chính trị của Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông và vua Minh Mạng như sau
	
	Nội dung cải cách

	Hồ Quý Ly
	- Sửa đổi các đơn vị hành chính, chia cả nước thành các lộ và trấn
- Thành lập nhiều cơ quan, chức quan mới, bãi bỏ nhiều cơ quan, chức quan cũ
- Tăng cường kiểm tra, giám sát quan lại, đặc biệt ở cấp địa phương

	Lê Thánh Tông
	- Bãi bỏ nhiều cơ quan, chức quan có nhiều quyền lực; thành lập Lục bộ đảm trách những công việc chính yếu của quốc gia
- Thành lập Lục tự và Lục khoa để hỗ trợ và giám sát Lục bộ
- Chia cả nước thành 12 (sau là 13) đạo thừa tuyên, thành lập các cơ quan phụ trách đạo thừa tuyên gồm; Đô ty, Thừa ty, Hiến ty

	Vua Minh Mạng
	- Hoàn thiện cơ cấu, chức năng của Lục bộ
- Thực hiện chế độ giám sát, thanh tra chéo giữa các cơ quan trung ương thông qua Đô sát viện và Lục khoa
- Chia cả nước thành 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên


a) Lục bộ được thành lập từ thời vua Lê Thánh Tông nhằm đảm nhiệm những công việc chính yếu của quốc gia
b) Chế độ kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan, chức quan trong bộ máy hành chính nhà nước chỉ bắt đầu được thực hiện từ thời vua Lê Thánh Tông
c) Điẻm mới trong cải cách của vua Minh Mạng so với Lê Thánh Tông là chia cả nước thành các tỉnh.
d) Điểm chung trong mục đích cải cách hành chính, chính trị của Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông và vua Minh Mạng là đều nhằm tập trung quyền lực vào tay vua và chính quyền trung ương.
III. Phần tự luận:
Câu 1 (2.0 điểm). Nêu nhận xét của em về cuộc cải cách của vua Minh Mạng nửa đầu thế kỉ XIX?
Câu 2 (1.0 điểm)Từ nội dung cải cách hành chính của vua Minh Mạng, Việt Nam có thể vận dụng, kế thừa những gì cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?
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[bookmark: _Hlk212238046]Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. (3 điểm)
Câu 1:  Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) được thực hiện trong bối cảnh lịch sử nào sau đây?
A.  Bộ máy chính quyền nhà nước chưa hoàn thiện, đồng bộ.
B.  Chế độ quân chủ chuyên chế đang trong thời kì thịnh trị.
C.  Đất nước đứng trước nguy cơ xâm lược từ nhà Thanh.
D.  Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh.
Câu 2:  Để hoàn thiện bộ máy chính quyền Trung ương, vua Minh Mạng đã cho thành lập một số cơ quan mới có tên là
A.  Thông chính ty, Quốc Tử Giám.	B.  Lục bộ, Lục khoa, Lục tự.
C.  Đô ty, Thừa ty, Hiến ty.	D.  Đô sát viện, Cơ mật viện.
Câu 3: Xây dựng nhiều thành luỹ kiên cố, chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến là nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ về
A.  kinh tế.	B.  quân sự.	C.  xã hội.	D.  văn hoá.
Câu 4:  Để tăng cường tính thống nhất của quốc gia, vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) đã chia cả nước thành
A.  lộ (trấn) do An phủ sứ quản lí.
B.  30 tỉnh và phủ Thừa Thiên.
C.  5 đạo thừa tuyên và trực doanh.
D.  12 đạo thừa tuyên và phủ Thừa Thiên.
Câu 5: Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly tiến hành trong bối cảnh lịch sử nào sau đây?
A.  Nhà Trần đang trong giai đoạn phát triển thịnh đạt.
B.  Nước Đại Việt lâm vào khủng hoảng trầm trọng.
C.  Chế độ phong kiến Việt Nam phát triển đỉnh cao.
D.  Giặc Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.
Câu 6:  Năm 1471, vua Lê Thánh Tông cho lập thêm đạo thừa tuyên thứ 13 có tên gọi là 
A.  Quảng Nam.	B.  Tây Đô.	C.  Hà Nội.	D.  Phú Xuân.
Câu 7: Hạn chế sự phát triển của Phật giáo, chấn chỉnh lại chế độ thi cử, đề cao chữ Nôm là nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ về
A.  văn hoá, giáo dục.	B.  hành chính, pháp luật.
C.  kinh tế, xã hội.	D.  chính trị, quân sự.
Câu 8:  Ban cấp ruộng đất ruộng đất cho quý tộc, quan lại cao cấp từ nhất phẩm đến tứ phẩm là nội dung chủ yếu của chính sách cải cách nào sau đây của vua Lê Thánh Tông?
A.  Hạn điền.	B.  Quân điền.	C.  Lộc điền.	D.  Hạn nô.
Câu 9:  Trong công cuộc cải cách của vua Minh Mạng, Nội các được thành lập có vai trò nào sau đây?
A.  Giúp vua khởi thảo các văn bản hành chính.
B.  Kiểm tra, giám sát hoạt động của Lục bộ.
C.  Phụ trách nhân khẩu, thu thuế trong cả nước.
D.  Xướng danh những người đỗ trong kì thi Đình.
Câu 10: Bộ Quốc triều hình luật thời Lê sơ còn có tên gọi khác là gì?
A.  Luật Hồng Đức.	B.  Hình thư.	C.  Luật Gia Long.	D.  Hình luật.
Câu 11: Về kinh tế - xã hội, nhằm hạn chế sự phát triển của chế độ sở hữu ruộng đất lớn trong các điền trang, thái ấp của quý tộc, Hồ Quý Ly đã
A.  cho phát hành tiền giấy.	B.  ban hành chính sách hạn điền.
C.  cải cách chế độ giáo dục.	D.  thống nhất đơn vị đo lường.
Câu 12:  Công cuộc cải cách của Lê Thánh Tông được tiến hành trên mọi lĩnh vực, nhưng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực 
A.  hành chính.	B.  văn hóa.
C.  giáo dục.	D. kinh tế.
[bookmark: _Hlk212063120].
[bookmark: _Hlk212238014]Phần II. ( 4 điểm)Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau:
      Năm 1402, “Định lại các lệ thuế và tô ruộng. Triều trước mỗi mẫu thu 3 thăng thóc, nay thu 5 thăng. Bãi dâu triều trước thu mỗi mẫu 9 quan hoặc 7 quan tiền, nay thu hạng thượng đẳng mỗi mẫu 5 quan tiền giấy, hạng trung đẳng 4 quan tiền giấy, hạng hạ đẳng 3 quan tiền giấy. Tiền nộp hàng năm của đinh nam trước thu 3 quan, nay chiểu theo số ruộng, người nào chỉ có 5 sào ruộng thì thu 5 tiền giấy, từ 6 sào đến 1 mẫu thì thu 1 quan,…. Đinh nam không có ruộng và trẻ mồ côi, đàn bà góa, thì dẫu có ruộng cũng thôi không thu”
                                                              Sách giáo khoa Bộ Cánh diều trang 65
a) Trong cải cách của mình, Hồ Quý Ly đã cho điều chỉnh thế khóa, tăng thuế ruộng, hạ thuế bãi dâu.
b) Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ đã hạn chế đáng kể sở hữu ruộng đất quy mô lớn của tư nhân.
c) Thể lệ thu thuế trong cải cách của Hồ Quý Ly được chia theo các hạng đất chứ không cào bằng như trước.
d) Chính sách thu thuế của Hồ Quý Ly thể hiện sự nhân đạo và tiến bộ với một số đối tượng đặc biệt khó khăn trong xã hội
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Năm 1477, Lê Thánh Tông ban hành chính sách lộc điền và chính sách quân điền. Chính sách lộc điền ban cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại cấp cao từ nhất phẩm đến tứ phẩm theo quy chế thống nhất. Chính sách quân điền  chia ruộng đất công cho các hạng từ quan lại, binh lính, dân đinh đến người tàn tật, phụ nữ goá, trẻ mồ côi…. Nhà nước cũng thực hiện chính sách khuyến khích khai khẩn đồn điền, mở rộng diện tích canh tác trên cả nước. 
                                          Sách giáo khoa. Bộ cánh diều trang 70.
a) Đoạn trích cung cấp thông tin về một số biện pháp cải cách của vua Lê Thánh Tông trên lĩnh vực kinh tế
b) Chế độ quân điền mà vua Lê Thánh Tông ban hành có điểm tích cực là đảm bảo cho người dân có ruộng đất để cày cấy, canh tác
c) Với chính sách quân điền, nhà nước Lê sơ trở thành thế lực địa chủ tối cao, làng xã biến thành đơn vị thay mặt nhà nước quản lý ruộng đất
d) Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, chính sách quân điền gây ra nhiều hệ quá tiêu cực hơn là tích cực
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Năm 1802, nhà Nguyễn thành lập với lãnh thổ mới rộng lớn, kéo dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Thời gian đầu, bộ máy chính quyền về cơ bản tiếp tục kế thừa mô hình nhà Lê trung hưng kết hợp với một số biện pháp tạm thời. Thời Gia Long, triều đình trung ương ở Phú Xuân chỉ trực tiếp kiểm soát 4 dinh và 7 trấn từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Quản lý 11 trấn ở phía bắc là Bắc Thành, quản lý 5 trấn ở phía nam là Gia Định Thành. Đứng đầu Bắc Thành và Gia Định Thành là chức Tổng trấn.
                                                      Sách giáo khoa Bộ Cánh Diều trang 72

a) Đoạn trích cung cấp thông tin về tình hình nhà Nguyễn dưới thời vua Gia Long trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội
b) Bộ máy chính quyền dưới thời vua Gia Long thiếu sự thống nhất và đồng bộ trên phạm vi cả nước.
c) Dưới thời vua Gia Long, quyền lực của nhà vua và triều đình phong kiến trung ương bị hạn chế.
a) Sự tồn tại của Bắc Thành và Gia Định thành bộc lộ tính phân quyền và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm quyền ở địa phương.
Câu 4: Cho bảng dữ kiện một số nội dung cải cách trên lĩnh vực hành chính, chính trị của Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông và vua Minh Mạng như sau
	
	Nội dung cải cách

	Hồ Quý Ly
	- Sửa đổi các đơn vị hành chính, chia cả nước thành các lộ và trấn
- Thành lập nhiều cơ quan, chức quan mới, bãi bỏ nhiều cơ quan, chức quan cũ
- Tăng cường kiểm tra, giám sát quan lại, đặc biệt ở cấp địa phương

	Lê Thánh Tông
	- Bãi bỏ nhiều cơ quan, chức quan có nhiều quyền lực; thành lập Lục bộ đảm trách những công việc chính yếu của quốc gia
- Thành lập Lục tự và Lục khoa để hỗ trợ và giám sát Lục bộ
- Chia cả nước thành 12 (sau là 13) đạo thừa tuyên, thành lập các cơ quan phụ trách đạo thừa tuyên gồm; Đô ty, Thừa ty, Hiến ty

	Vua Minh Mạng
	- Hoàn thiện cơ cấu, chức năng của Lục bộ
- Thực hiện chế độ giám sát, thanh tra chéo giữa các cơ quan trung ương thông qua Đô sát viện và Lục khoa
- Chia cả nước thành 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên


a) Lục bộ được thành lập từ thời vua Lê Thánh Tông nhằm đảm nhiệm những công việc chính yếu của quốc gia
b) Chế độ kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan, chức quan trong bộ máy hành chính nhà nước chỉ bắt đầu được thực hiện từ thời vua Lê Thánh Tông
c) Điẻm mới trong cải cách của vua Minh Mạng so với Lê Thánh Tông là chia cả nước thành các tỉnh.
d) Điểm chung trong mục đích cải cách hành chính, chính trị của Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông và vua Minh Mạng là đều nhằm tập trung quyền lực vào tay vua và chính quyền trung ương.
Phần III. Tự luận. ( 3 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm). Hãy nêu nhận xét của em về cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông thế kỷ XV?
Câu 2 (1.0 điểm)Từ nội dung cải cách hành chính của vua Minh Mạng, Việt Nam có thể vận dụng, kế thừa những gì cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?

[bookmark: _Hlk212104737]                                                                            Hết.
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[bookmark: _Hlk212238609]Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. (3 điểm)
[bookmark: _Hlk212238558]Câu 1:  Để quản lý đất nước, vua Lê Thánh Tông đã cho ban hành bộ luật nào sau đây?
A.  Hoàng Việt luật lệ.	B.  Quốc triều hình luật.
C.  Hình thư.	D.  Hình luật.
Câu 2: Vua Lê Thánh Tông tập trung tiến hành cuộc cải cách chủ yếu trong lĩnh vực nào?
A.  Kinh tế.	B.  Hành chính.	C.  Văn hóa..	D.  Giáo dục.
Câu 3:  Vua Minh Mạng tiến hành cải cách đất nước trong bối cảnh nào?
A.  Chế độ quân chủ đang trong thời kì thịnh trị.
B.  Bộ máy chính quyền thiếu sự thống nhất, đồng bộ.
C.  Quyền lực tập trung tuyệt đối vào tay nhà vua.
D.  Hệ thống văn bản hành chính được chuyên môn hoá.
Câu 4: Nội dung nào sau đây của cuộc cải cách Hồ Quý Ly thể hiện rõ tinh thần dân tộc, tiến bộ?
A.  Đề cao văn hóa dân tộc, khuyến khích sử dụng chữ Nôm.
B.  Tăng cường lực lượng quân đội, xây dựng nhiều thành lũy.
C.  Ban hành quy chế và hình luật bảo vệ chế độ hiện hành.
D.   Cải tiến vũ khí, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia.
Câu 5:  Năm 1832, vua Minh Mạng cho thành lập Đô sát viện để thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
A.  Tiếp nhận và xử lý các loại công văn, giấy tờ.
B.  Can gián nhà vua và giám sát các cơ quan.
C.  Phụ trách nhân khẩu, thu thuế trong cả nước.
D.  Phụ trách bang giao, đón tiếp sứ thần nước ngoài.
Câu 6: Trong bộ máy chính quyền của Minh Mạng cơ quan mới thành lập có vai trò quan trong đặc biệt là
A.  Viện cơ mật, Nội các, Đô sát viện.	B.  Đô ty, Nội các, Đô sát viện.
C.  Nội các, Đô sát viện, Lục bộ.	D.  Nội các,Lục bộ, Lục khoa, Lục tự.
Câu 7:  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV?
A.  Kinh tế trì trệ, nạn mất mùa xảy ra liên tiếp.
B.  Kinh tế phát triển, đất nước thái bình, thịnh trị.
C.  Các cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra khắp nơi.
D.  Nhà Trần khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.
Câu 8:  Năm 1471, đạo thừa tuyên thứ 13 có tên gọi là  Quảng Nam được lập dưới thời vua
A.  Lê Nhân Tông.	B.  Lê Thái Tổ.	C.  Lê Thánh Tôn.	D.  Lê Thánh Tông.
Câu 9:  Ở địa phương, trong công cuộc cải cách hành chính nửa đầu thế kỉ XIX, vua Minh Mạng đã chia cả nước thành
A.  Bắc Thành, Gia Định thành.
B.  30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.           .
C.  13 đạo thừa tuyên và các phủ.
D.  các lộ, trấn, phủ, huyện/châu.
Câu 10:  Ruộng đất công ở các làng xã thời Lê Thánh Tông được phân chia theo chế độ nào sau đây?
A.  Quân điền.	B.  Điền trang.	C.  Hạn điền.	D.  Lộc điền.
Câu 11: Trong cải cách của Hồ Quý Ly, việc quy định số lượng gia nô được sở hữu của các vương hầu, quý tộc, quan lại được gọi là
A.  chính sách hạn điền.	B.  phép hạn gia nô.
C.  chính sách quân điền.	D.  bình quân gia nô.
Câu 12: Chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến, xây dựng nhiều thành luỹ kiên cố  là nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ về
A.  văn hoá.	B.  kinh tế.	C.  xã hội.	D.  quân sự.
Phần II. (4 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau:
   Năm 1397, Hồ Quý Ly cho xây thành Tây Đô (còn gọi là thành Nhà Hồ, thuộc Thanh Hóa ngày nay) rồi ép vua Trần dời đô về đây. Phía ngoài thành là hệ thống hào quy mô lớn kết hợp lũy tre gai dày đặc. Năm 1402, nhà Hồ đắp sửa đường sá từ thành Tây Đô đến Hóa Châu (Thừa Thiên Huế và phía Bắc Quảng Nam ngày nay). Năm 1405, nhà Hồ cho quân đóng cọc gỗ lớn ở cửa biển và những nơi xung yếu trên sông để phòng giặc, xây dựng hệ thống phòng thủ dài hàng trăm ki – lô – mét
                                                          (Sách Giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Cánh diều, tr.64)
a) Đoạn trích đế cập đến một số hoạt động của nhà Hồ nhằm chấn chỉnh quốc phòng
b) Việc xây thành Tây Đô, đắp sửa đường sá của Hồ Quý Ly nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ quyền lợi vương triều Hồ
c) Đoạn trích chủ yếu nhằm phê phán sự lộng quyền của Hồ Quý Ly về mặt quân đội, quốc phòng
d) Việc xây thành Tây Đô, đắp sửa đường sá, đóng cọc gỗ  lớn ở cửa biển của Hồ Quý Ly xuất phát từ thực trạng đất nước đứng trước nguy cơ ngoại xâm
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Ở trong, quân vệ đông đúc thì năm phủ chia nhau nắm giữ, việc công bề bộn thì sáu bộ bàn nhau mà làm. Cấm binh coi giữ ba ty để làm vuốt nanh, tim óc. Sáu khoa để xét bác trăm ty, sáu tự để thừa hành mọi việc…. Bên ngoài thì mười ba thừa ty cùng tổng binh coi giữ địa phương…. Tất cả đều liên quan với nhau, ràng buộc lẫn nhau…”
(Lời dụ của Lê Thánh Tông, trích trong: Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Hậu Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 2, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr.453).
                                                             Sách giáo khoa. Bộ cánh diều trang 71.  
a) Lời dụ trên thể hiện nội dung cải cách của vua Lê Thánh Tông trên lĩnh vực chính trị, cụ thể là tổ chức bộ máy chính quyền.
b) Các cơ quan trung ương được nhắc đến trong lời dụ gồm: sáu bộ, sáu khoa, sáu tự, thừa ty.
c)Tổng binh là một trong những chức vụ quan lại được nhắc đến trong lời dụ của vua Lê Thánh Tông  
d) Theo lời dụ của Lê Thánh Tông, tất cả các cơ quan, chức quan cần làm việc một cách minh bạch, dân chủ, độc lập, tránh ràng buộc nhau     
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“ Trong thì Nội các ở bên tả, Cơ mật viện ở bên hữu, ngoài thì võ có Ngũ quân Đô thống phủ, văn có đường quan Lục bộ: tả hữu có người, trong ngoài giúp nhau. Phàm những việc Lục bộ làm chưa đúng, thì Nội các hạch ra, những việc Nội các làm chưa hợp lẽ thì Cơ mật viện hạch ra, khiến cho ràng rịt nhau mới mong đến được thịnh trị”.
(Lời dụ của Minh Mạng, trích trong: Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Tập 3, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2004, tr.435)
                                                        Sách giáo khoa Bộ Cánh Diều trang 73 
a) Lời dụ của vua Minh Mạng phản ánh tổ chức bộ máy chính quyền phong kiến ở cấp trung ương và địa phương
b) Nội các, Cơ mật viện, Lục bộ là những cơ quan chủ chốt trực tiếp giúp việc cho vua và chịu trách nhiệm trước nhà vua
c) Vua Minh Mạng rất coi trọng việc kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan chủ chốt trong triều
d) Ngũ quân Đô thống phủ là cơ quan chuyên môn giúp đỡ Lục bộ về tổ chức quân đội, võ bị ở các địa phương
Câu 4: Cho bảng dữ kiện một số nội dung cải cách trên lĩnh vực hành chính, chính trị của Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông và vua Minh Mạng như sau
	
	Nội dung cải cách

	Hồ Quý Ly
	- Sửa đổi các đơn vị hành chính, chia cả nước thành các lộ và trấn
- Thành lập nhiều cơ quan, chức quan mới, bãi bỏ nhiều cơ quan, chức quan cũ
- Tăng cường kiểm tra, giám sát quan lại, đặc biệt ở cấp địa phương

	Lê Thánh Tông
	- Bãi bỏ nhiều cơ quan, chức quan có nhiều quyền lực; thành lập Lục bộ đảm trách những công việc chính yếu của quốc gia
- Thành lập Lục tự và Lục khoa để hỗ trợ và giám sát Lục bộ
- Chia cả nước thành 12 (sau là 13) đạo thừa tuyên, thành lập các cơ quan phụ trách đạo thừa tuyên gồm; Đô ty, Thừa ty, Hiến ty

	Vua Minh Mạng
	- Hoàn thiện cơ cấu, chức năng của Lục bộ
- Thực hiện chế độ giám sát, thanh tra chéo giữa các cơ quan trung ương thông qua Đô sát viện và Lục khoa
- Chia cả nước thành 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên


a) Lục bộ được thành lập từ thời vua Lê Thánh Tông nhằm đảm nhiệm những công việc chính yếu của quốc gia
b) Chế độ kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan, chức quan trong bộ máy hành chính nhà nước chỉ bắt đầu được thực hiện từ thời vua Lê Thánh Tông
c) Điẻm mới trong cải cách của vua Minh Mạng so với Lê Thánh Tông là chia cả nước thành các tỉnh.
d) Điểm chung trong mục đích cải cách hành chính, chính trị của Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông và vua Minh Mạng là đều nhằm tập trung quyền lực vào tay vua và chính quyền trung ương.

Phần III. Tự luận. ( 3 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm). Nêu nhận xét của em về cuộc cải cách của vua Minh Mạng nửa đầu thế kỉ XIX?
Câu 2 (1.0 điểm)Từ nội dung cải cách hành chính của vua Minh Mạng, Việt Nam có thể vận dụng, kế thừa những gì cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?


[bookmark: _Hlk212238576]                                                                  
                                                                  Hết.
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Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. (3 điểm)

Câu 1: Bộ Quốc triều hình luật thời Lê sơ còn có tên gọi khác là gì?
A.  Luật Hồng Đức.	B.  Luật Gia Long.	C.  Hình luật.	D.  Hình thư.
Câu 2: Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly tiến hành trong bối cảnh lịch sử nào sau đây?
A.  Giặc Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.
B.  Chế độ phong kiến Việt Nam phát triển đỉnh cao.
C.  Nhà Trần đang trong giai đoạn phát triển thịnh đạt.
D.  Nước Đại Việt lâm vào khủng hoảng trầm trọng.
Câu 3:  Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) được thực hiện trong bối cảnh lịch sử nào sau đây?
A.  Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh.
B.  Bộ máy chính quyền nhà nước chưa hoàn thiện, đồng bộ.
C.  Đất nước đứng trước nguy cơ xâm lược từ nhà Thanh.
D.  Chế độ quân chủ chuyên chế đang trong thời kì thịnh trị.
Câu 4:  Năm 1471, vua Lê Thánh Tông cho lập thêm đạo thừa tuyên thứ 13 có tên gọi là 
A.  Hà Nội.	B.  Quảng Nam.	C.  Phú Xuân.	D.  Tây Đô.
Câu 5:  Để hoàn thiện bộ máy chính quyền Trung ương, vua Minh Mạng đã cho thành lập một số cơ quan mới có tên là
A.  Đô ty, Thừa ty, Hiến ty.	B.  Thông chính ty, Quốc Tử Giám.
C.  Đô sát viện, Cơ mật viện.	D.  Lục bộ, Lục khoa, Lục tự.
Câu 6: Về kinh tế - xã hội, nhằm hạn chế sự phát triển của chế độ sở hữu ruộng đất lớn trong các điền trang, thái ấp của quý tộc, Hồ Quý Ly đã
A.  ban hành chính sách hạn điền.	B.  cho phát hành tiền giấy.
C.  cải cách chế độ giáo dục.	D.  thống nhất đơn vị đo lường.
Câu 7:  Để tăng cường tính thống nhất của quốc gia, vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) đã chia cả nước thành
A.  12 đạo thừa tuyên và phủ Thừa Thiên.
B.  lộ (trấn) do An phủ sứ quản lí.
C.  5 đạo thừa tuyên và trực doanh.
D.  30 tỉnh và phủ Thừa Thiên.
Câu 8:  Trong công cuộc cải cách của vua Minh Mạng, Nội các được thành lập có vai trò nào sau đây?
A.  Giúp vua khởi thảo các văn bản hành chính.
B.  Kiểm tra, giám sát hoạt động của Lục bộ.
C.  Phụ trách nhân khẩu, thu thuế trong cả nước.
D.  Xướng danh những người đỗ trong kì thi Đình.
Câu 9: Xây dựng nhiều thành luỹ kiên cố, chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến là nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ về
A.  xã hội.	B.  kinh tế.	C.  quân sự.	D.  văn hoá.
Câu 10:  Ban cấp ruộng đất ruộng đất cho quý tộc, quan lại cao cấp từ nhất phẩm đến tứ phẩm là nội dung chủ yếu của chính sách cải cách nào sau đây của vua Lê Thánh Tông?
A.  Quân điền.	B.  Hạn nô.	C.  Hạn điền.	D.  Lộc điền.
Câu 11: Hạn chế sự phát triển của Phật giáo, chấn chỉnh lại chế độ thi cử, đề cao chữ Nôm là nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ về
A.  hành chính, pháp luật.	B.  chính trị, quân sự.
C.  kinh tế, xã hội.	D.  văn hoá, giáo dục.
Câu 12:  Công cuộc cải cách của Lê Thánh Tông được tiến hành trên mọi lĩnh vực, nhưng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực 
A. kinh tế.	B.  hành chính.
C.  giáo dục.	D.  văn hóa.
Phần II. ( 4 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau:
      Năm 1402, “Định lại các lệ thuế và tô ruộng. Triều trước mỗi mẫu thu 3 thăng thóc, nay thu 5 thăng. Bãi dâu triều trước thu mỗi mẫu 9 quan hoặc 7 quan tiền, nay thu hạng thượng đẳng mỗi mẫu 5 quan tiền giấy, hạng trung đẳng 4 quan tiền giấy, hạng hạ đẳng 3 quan tiền giấy. Tiền nộp hàng năm của đinh nam trước thu 3 quan, nay chiểu theo số ruộng, người nào chỉ có 5 sào ruộng thì thu 5 tiền giấy, từ 6 sào đến 1 mẫu thì thu 1 quan,…. Đinh nam không có ruộng và trẻ mồ côi, đàn bà góa, thì dẫu có ruộng cũng thôi không thu”
                                                              Sách giáo khoa Bộ Cánh diều trang 65
a) Trong cải cách của mình, Hồ Quý Ly đã cho điều chỉnh thế khóa, tăng thuế ruộng, hạ thuế 
bãi dâu.
b) Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ đã hạn chế đáng kể sở hữu ruộng đất quy mô lớn 
của tư nhân.
c) Thể lệ thu thuế trong cải cách của Hồ Quý Ly được chia theo các hạng đất chứ không cào 
bằng như trước.
d) Chính sách thu thuế của Hồ Quý Ly thể hiện sự nhân đạo và tiến bộ với một số đối tượng đặc 
biệt khó khăn trong xã hội.
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Năm 1477, Lê Thánh Tông ban hành chính sách lộc điền và chính sách quân điền. Chính sách lộc điền ban cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại cấp cao từ nhất phẩm đến tứ phẩm theo quy chế thống nhất. Chính sách quân điền  chia ruộng đất công cho các hạng từ quan lại, binh lính, dân đinh đến người tàn tật, phụ nữ goá, trẻ mồ côi…. Nhà nước cũng thực hiện chính sách khuyến khích khai khẩn đồn điền, mở rộng diện tích canh tác trên cả nước. 
                                          Sách giáo khoa. Bộ cánh diều trang 70.
a) Đoạn trích cung cấp thông tin về một số biện pháp cải cách của vua Lê Thánh Tông trên lĩnh vực kinh tế
b) Chế độ quân điền mà vua Lê Thánh Tông ban hành có điểm tích cực là đảm bảo cho người dân có ruộng đất để cày cấy, canh tác
c) Với chính sách quân điền, nhà nước Lê sơ trở thành thế lực địa chủ tối cao, làng xã biến thành đơn vị thay mặt nhà nước quản lý ruộng đất
d) Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, chính sách quân điền gây ra nhiều hệ quá tiêu cực hơn là tích cực
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Năm 1802, nhà Nguyễn thành lập với lãnh thổ mới rộng lớn, kéo dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Thời gian đầu, bộ máy chính quyền về cơ bản tiếp tục kế thừa mô hình nhà Lê trung hưng kết hợp với một số biện pháp tạm thời. Thời Gia Long, triều đình trung ương ở Phú Xuân chỉ trực tiếp kiểm soát 4 dinh và 7 trấn từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Quản lý 11 trấn ở phía bắc là Bắc Thành, quản lý 5 trấn ở phía nam là Gia Định Thành. Đứng đầu Bắc Thành và Gia Định Thành là chức Tổng trấn.
                                                      Sách giáo khoa Bộ Cánh Diều trang 72
a) Đoạn trích cung cấp thông tin về tình hình nhà Nguyễn dưới thời vua Gia Long trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội
b) Bộ máy chính quyền dưới thời vua Gia Long thiếu sự thống nhất và đồng bộ trên phạm vi cả nước.
c) Dưới thời vua Gia Long, quyền lực của nhà vua và triều đình phong kiến trung ương bị hạn chế.
a) Sự tồn tại của Bắc Thành và Gia Định thành bộc lộ tính phân quyền và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm quyền ở địa phương.
Câu 4: Cho bảng dữ kiện một số nội dung cải cách trên lĩnh vực hành chính, chính trị của Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông và vua Minh Mạng như sau
	
	Nội dung cải cách

	Hồ Quý Ly
	- Sửa đổi các đơn vị hành chính, chia cả nước thành các lộ và trấn
- Thành lập nhiều cơ quan, chức quan mới, bãi bỏ nhiều cơ quan, chức quan cũ
- Tăng cường kiểm tra, giám sát quan lại, đặc biệt ở cấp địa phương

	Lê Thánh Tông
	- Bãi bỏ nhiều cơ quan, chức quan có nhiều quyền lực; thành lập Lục bộ đảm trách những công việc chính yếu của quốc gia
- Thành lập Lục tự và Lục khoa để hỗ trợ và giám sát Lục bộ
- Chia cả nước thành 12 (sau là 13) đạo thừa tuyên, thành lập các cơ quan phụ trách đạo thừa tuyên gồm; Đô ty, Thừa ty, Hiến ty

	Vua Minh Mạng
	- Hoàn thiện cơ cấu, chức năng của Lục bộ
- Thực hiện chế độ giám sát, thanh tra chéo giữa các cơ quan trung ương thông qua Đô sát viện và Lục khoa
- Chia cả nước thành 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên


a) Lục bộ được thành lập từ thời vua Lê Thánh Tông nhằm đảm nhiệm những công việc chính yếu của quốc gia
b) Chế độ kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan, chức quan trong bộ máy hành chính nhà nước chỉ bắt đầu được thực hiện từ thời vua Lê Thánh Tông
c) Điẻm mới trong cải cách của vua Minh Mạng so với Lê Thánh Tông là chia cả nước thành các tỉnh.
d) Điểm chung trong mục đích cải cách hành chính, chính trị của Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông và vua Minh Mạng là đều nhằm tập trung quyền lực vào tay vua và chính quyền trung ương.
Phần III. Tự luận. ( 3 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm). Hãy nêu nhận xét của em về cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông thế kỷ XV?
Câu 2 (1.0 điểm)Từ nội dung cải cách hành chính của vua Minh Mạng, Việt Nam có thể vận dụng, kế thừa những gì cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?

                                                                            Hết.
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Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3 điểm)
Câu 1:  Năm 1832, vua Minh Mạng cho thành lập Đô sát viện để thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
A.  Can gián nhà vua và giám sát các cơ quan.
B.  Tiếp nhận và xử lý các loại công văn, giấy tờ.
C.  Phụ trách bang giao, đón tiếp sứ thần nước ngoài.
D.  Phụ trách nhân khẩu, thu thuế trong cả nước.
Câu 2:  Năm 1471, đạo thừa tuyên thứ 13 có tên gọi là  Quảng Nam được lập dưới thời vua
A.  Lê Thánh Tông.	B.  Lê Thái Tổ.	C.  Lê Thánh Tôn.	D.  Lê Nhân Tông.
Câu 3:  Để quản lý đất nước, vua Lê Thánh Tông đã cho ban hành bộ luật nào sau đây?
A.  Quốc triều hình luật.	B.  Hình thư.
C.  Hoàng Việt luật lệ.	D.  Hình luật.
Câu 4: Trong cải cách của Hồ Quý Ly, việc quy định số lượng gia nô được sở hữu của các vương hầu, quý tộc, quan lại được gọi là
A.  chính sách quân điền.	B.  chính sách hạn điền.
C.  bình quân gia nô.	D.  phép hạn gia nô.
Câu 5: Vua Lê Thánh Tông tập trung tiến hành cuộc cải cách chủ yếu trong lĩnh vực nào?
A.  Hành chính.	B.  Kinh tế.	C.  Văn hóa..	D.  Giáo dục.
Câu 6:  Vua Minh Mạng tiến hành cải cách đất nước trong bối cảnh nào?
A.  Hệ thống văn bản hành chính được chuyên môn hoá.
B.  Bộ máy chính quyền thiếu sự thống nhất, đồng bộ.
C.  Chế độ quân chủ đang trong thời kì thịnh trị.
D.  Quyền lực tập trung tuyệt đối vào tay nhà vua.
Câu 7:  Ruộng đất công ở các làng xã thời Lê Thánh Tông được phân chia theo chế độ nào sau đây?
A.  Điền trang.	B.  Lộc điền.	C.  Quân điền.	D.  Hạn điền.
Câu 8: Nội dung nào sau đây của cuộc cải cách Hồ Quý Ly thể hiện rõ tinh thần dân tộc, tiến bộ?
A.  Đề cao văn hóa dân tộc, khuyến khích sử dụng chữ Nôm.
B.  Tăng cường lực lượng quân đội, xây dựng nhiều thành lũy.
C.  Ban hành quy chế và hình luật bảo vệ chế độ hiện hành.
D.  Cải tiến vũ khí, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia.
Câu 9: Trong bộ máy chính quyền của Minh Mạng cơ quan mới thành lập có vai trò quan trong đặc biệt là
A.  Viện cơ mật, Nội các, Đô sát viện.	B.  Đô ty, Nội các, Đô sát viện.
C.  Nội các, Đô sát viện, Lục bộ.	D.  Nội các,Lục bộ, Lục khoa, Lục tự.
Câu 10:  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV?
A.  Nhà Trần khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.
B.  Kinh tế phát triển, đất nước thái bình, thịnh trị.
C.  Kinh tế trì trệ, nạn mất mùa xảy ra liên tiếp.
D.  Các cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra khắp nơi.
Câu 11: Chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến, xây dựng nhiều thành luỹ kiên cố  là nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ về
A.  kinh tế.	B.  quân sự.	C.  văn hoá.	D.  xã hội.
Câu 12:  Ở địa phương, trong công cuộc cải cách hành chính nửa đầu thế kỉ XIX, vua Minh Mạng đã chia cả nước thành
A.  13 đạo thừa tuyên và các phủ.
B.  Bắc Thành, Gia Định thành.
C.  30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.           .
D.  các lộ, trấn, phủ, huyện/châu.
Phần II. (4 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau:
Năm 1397, Hồ Quý Ly cho xây thành Tây Đô (còn gọi là thành Nhà Hồ, thuộc Thanh Hóa ngày nay) rồi ép vua Trần dời đô về đây. Phía ngoài thành là hệ thống hào quy mô lớn kết hợp lũy tre gai dày đặc. Năm 1402, nhà Hồ đắp sửa đường sá từ thành Tây Đô đến Hóa Châu (Thừa Thiên Huế và phía Bắc Quảng Nam ngày nay). Năm 1405, nhà Hồ cho quân đóng cọc gỗ lớn ở cửa biển và những nơi xung yếu trên sông để phòng giặc, xây dựng hệ thống phòng thủ dài hàng trăm ki – lô – mét
                                                          (Sách Giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Cánh diều, tr.64)
a) Đoạn trích đế cập đến một số hoạt động của nhà Hồ nhằm chấn chỉnh quốc phòng
b) Việc xây thành Tây Đô, đắp sửa đường sá của Hồ Quý Ly nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ quyền lợi vương triều Hồ
c) Đoạn trích chủ yếu nhằm phê phán sự lộng quyền của Hồ Quý Ly về mặt quân đội, quốc phòng
d) Việc xây thành Tây Đô, đắp sửa đường sá, đóng cọc gỗ  lớn ở cửa biển của Hồ Quý Ly xuất phát từ thực trạng đất nước đứng trước nguy cơ ngoại xâm
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Ở trong, quân vệ đông đúc thì năm phủ chia nhau nắm giữ, việc công bề bộn thì sáu bộ bàn nhau mà làm. Cấm binh coi giữ ba ty để làm vuốt nanh, tim óc. Sáu khoa để xét bác trăm ty, sáu tự để thừa hành mọi việc…. Bên ngoài thì mười ba thừa ty cùng tổng binh coi giữ địa phương…. Tất cả đều liên quan với nhau, ràng buộc lẫn nhau…”
(Lời dụ của Lê Thánh Tông, trích trong: Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Hậu Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 2, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr.453).
                                                             Sách giáo khoa. Bộ cánh diều trang 71.  
a) Lời dụ trên thể hiện nội dung cải cách của vua Lê Thánh Tông trên lĩnh vực chính trị, cụ thể là tổ chức bộ máy chính quyền.
b) Các cơ quan trung ương được nhắc đến trong lời dụ gồm: sáu bộ, sáu khoa, sáu tự, thừa ty.
c)Tổng binh là một trong những chức vụ quan lại được nhắc đến trong lời dụ của vua Lê Thánh Tông  
d) Theo lời dụ của Lê Thánh Tông, tất cả các cơ quan, chức quan cần làm việc một cách minh bạch, dân chủ, độc lập, tránh ràng buộc nhau     
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“ Trong thì Nội các ở bên tả, Cơ mật viện ở bên hữu, ngoài thì võ có Ngũ quân Đô thống phủ, văn có đường quan Lục bộ: tả hữu có người, trong ngoài giúp nhau. Phàm những việc Lục bộ làm chưa đúng, thì Nội các hạch ra, những việc Nội các làm chưa hợp lẽ thì Cơ mật viện hạch ra, khiến cho ràng rịt nhau mới mong đến được thịnh trị”.
(Lời dụ của Minh Mạng, trích trong: Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Tập 3, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2004, tr.435)
                                                        Sách giáo khoa Bộ Cánh Diều trang 73 
a) Lời dụ của vua Minh Mạng phản ánh tổ chức bộ máy chính quyền phong kiến ở cấp trung ương và địa phương
b) Nội các, Cơ mật viện, Lục bộ là những cơ quan chủ chốt trực tiếp giúp việc cho vua và chịu trách nhiệm trước nhà vua
c) Vua Minh Mạng rất coi trọng việc kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan chủ chốt trong triều
d) Ngũ quân Đô thống phủ là cơ quan chuyên môn giúp đỡ Lục bộ về tổ chức quân đội, võ bị ở các địa phương
Câu 4: Cho bảng dữ kiện một số nội dung cải cách trên lĩnh vực hành chính, chính trị của Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông và vua Minh Mạng như sau
	
	Nội dung cải cách

	Hồ Quý Ly
	- Sửa đổi các đơn vị hành chính, chia cả nước thành các lộ và trấn
- Thành lập nhiều cơ quan, chức quan mới, bãi bỏ nhiều cơ quan, chức quan cũ
- Tăng cường kiểm tra, giám sát quan lại, đặc biệt ở cấp địa phương

	Lê Thánh Tông
	- Bãi bỏ nhiều cơ quan, chức quan có nhiều quyền lực; thành lập Lục bộ đảm trách những công việc chính yếu của quốc gia
- Thành lập Lục tự và Lục khoa để hỗ trợ và giám sát Lục bộ
- Chia cả nước thành 12 (sau là 13) đạo thừa tuyên, thành lập các cơ quan phụ trách đạo thừa tuyên gồm; Đô ty, Thừa ty, Hiến ty

	Vua Minh Mạng
	- Hoàn thiện cơ cấu, chức năng của Lục bộ
- Thực hiện chế độ giám sát, thanh tra chéo giữa các cơ quan trung ương thông qua Đô sát viện và Lục khoa
- Chia cả nước thành 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên


a) Lục bộ được thành lập từ thời vua Lê Thánh Tông nhằm đảm nhiệm những công việc chính yếu của quốc gia
b) Chế độ kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan, chức quan trong bộ máy hành chính nhà nước chỉ bắt đầu được thực hiện từ thời vua Lê Thánh Tông
c) Điẻm mới trong cải cách của vua Minh Mạng so với Lê Thánh Tông là chia cả nước thành các tỉnh.
d) Điểm chung trong mục đích cải cách hành chính, chính trị của Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông và vua Minh Mạng là đều nhằm tập trung quyền lực vào tay vua và chính quyền trung ương.

Phần III. Tự luận. ( 3 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm). Nêu nhận xét của em về cuộc cải cách của vua Minh Mạng nửa đầu thế kỉ XIX?
Câu 2 (1.0 điểm)Từ nội dung cải cách hành chính của vua Minh Mạng, Việt Nam có thể vận dụng, kế thừa những gì cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?

                                                                     Hết.





